
 

PHÒNG GD&ĐT TP HÒA BÌNH 

TRƯỜNGTHCS LÊ QUÝ ĐÔN 

 

MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA CUỐI HỌC KỲ II 

NĂM HỌC: 2021-2022 

 MÔN: CÔNG NGHỆ – LỚP 6 

Tiết (KHGD): 32 

Ngày kiểm tra: … tháng … năm 2022 

Thời gian: 45 phút (không kể thời gian giao đề) 

             (Đề bài gồm có 02 chủ đề, 10 câu, 10 điểm) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            Cấp độ 

Chủ đề 

Nhận biết Thông hiểu 
Vận dụng 

Cộng 
Cấp độ thấp Cấp độ cao 

TN TL TL TL  

1. Trang phục 

và thời trang 

- Nhận biết các 

loại vải thường 

dùng trong may 

mặc  

- Xác định trang 

phục hợp lí, phù 

hợp với hoàn 

cảnh sử dụng 

 - Trình bày khái 

niệm trang phục. 

Vai trò và cách 

phân loại trang 

phục. 

 

  

Số câu 

Số điểm 

Tỉ lệ % 

2(C1,2) 

1,0 

10% 

1(C1) 

2,0 

20% 

  

3 

3,0 

30% 

2. Đồ dùng điện 

trong gia đình 

Xác định công 

dụng, cấu tạo 

của đồ dùng 

điện trong gia 

đình 

- Vẽ sơ đồ khối, 

mô tả nguyên lí 

làm việc của đồ 

dùng điện trong 

gia đình.  

- Trình bày đặc 

điểm của đồ dùng 

điện trong gia 

đình 

- Giải thích thông số 

kĩ thuật của đồ dùng 

điện trong gia đình 

- Sử dụng được các đồ 

dùng điện trong gia 

đình đúng cách, an 

toàn, tiết kiệm.  

- Lựa chọn thiết bị 

điện phù hợp với nhu 

cầu và điều kiện gia 

đình. 

Tính toán 

được chi phí 

cần thanh 

toán khi sử 

dụng các 

thiết bị điện 

trong một 

khoảng thời 

gian. 

 

Số câu 

Số điểm 

Tỉ lệ % 

4(C3,4,5,6) 

2,0 

20% 

1(C2) 

1,0 

10% 

1(C3) 

3,0 

30% 

1(C4) 

1,0 

10% 

7 

7,0 

60% 

Tổng số câu 

Tổng số điểm 

Tỉ lệ % 

6 

3,0 

30% 

2 

3,0 

30% 

1  

3,0 

30% 

1 

1,0 

10% 

10 

10 

100% 


